
Ngày cập nhật 26/09/2016

STT Tên dự án Chủ đầu tư Dự án Vùng/Miền Địa chỉ Dự án

1 Star AD1 ÁNH DƯƠNG (SUNSHINE) Miền Bắc
Tại ô đất C2/CN3, Phường Mai Động, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

2 Star AD2 (ADG Garden) ÁNH DƯƠNG (SUNSHINE) Miền Bắc

Tại ô quy hoạch I1-HH1, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai và Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội.

3 Dự án Gold Silk
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG 

SẢN HANO-VID
Miền Bắc

430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà 

Nội 

4

Tổ hợp dịch vụ Thương mại văn 

hóa thể thao, nhà ở và văn phòng 

cho thuê (Chung cư cao cấp 

Mandarine Garden 2)

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Dịch vụ Hà Nội
Miền Bắc

Số 493 Trương Định, phường Tân 

Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

5
Tổ hợp đa chức năng Eurowindow 

Multicomplex

Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng và Phát triển Công nghệ 

cao (DECOTECH)

Miền Bắc
22 Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

6 Khu phức hợp Mandarin Garden
Công ty cổ phần Golden Gain 

Việt Nam
Miền Bắc

đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

7
Tổ hợp Green Star An Bình City 

(KĐT TP Giao lưu)

Công ty cổ phần Ngôi sao An 

Bình 
Miền Bắc

Lô đất CT2 KĐT thành phố giao lưu - 

234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ 

Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP HN

8 TIG Đại Mỗ
Công ty Cổ phần tập đoàn đầu 

tư Thăng Long
Miền Bắc Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

9 KĐT mới Nghĩa Đô 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

số 1 Hà Nội
Miền Bắc

Khu ĐTM Nghĩa Đô, quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội

10 Khu nhà ở Phùng Khoang
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Sản xuất Vật liệu Nam Thắng
Miền Bắc

phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội

11 KĐT Ecopark
Công ty CP ĐT&PT đô thị Việt 

Hưng (Vihajico)
Miền Bắc xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

12 Khu đô thị Xuân Phương Viglacera

Công ty đầu tư hạ tầng và đô 

thị Viglacera (trực thuộc Tổng 

công ty Viglacera)

Miền Bắc
Đường 70, phường Xuân phương, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

13 KĐT Đặng xá 2

Công ty đầu tư phát triển hạ 

tầng Viglacra (chi nhánh Tổng 

công ty Viglacera)

Miền Bắc xã Cổ Bi và Đặng Xá, Gia Lâm
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14
Tổ hợp nhà ở 671 Hoàng Hoa 

Thám

Công ty KD BĐS Viglacera (trực 

thuộc TCT Thủy tinh và Gốm 

xây dựng Viglacera)

Miền Bắc
671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội

15 Viglacera Tower
Công ty Kinh doanh BĐS 

Viglacera
Miền Bắc

Số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

16 Season avenue
Công ty TNHH Capitaland - 

Hoàng Thành
Miền Bắc

Khu cổ ngựa - Khu ĐTM Mỗ Lao, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

17

Khu nhà ở Green Bay Village tại Đa 

giác số 4, khu đô thị dịch vụ Hùng 

Thắng, phường Hùng Thắng, TP. 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Sản xuất Hạ Long
Miền Bắc

Khu nhà ở Green Bay Village tại Đa 

giác số 4, khu đô thị dịch vụ Hùng 

Thắng, phường Hùng Thắng, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

18 GOLDMARK CITY

Công ty TNHH thương mại 

quảng cáo xây dựng địa ốc việt 

hân

Miền Bắc
136 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội

19 Thăng Long Number One
Tổng Công ty Thủy tinh và 

Gốm xây dựng Viglacera
Miền Bắc

Số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

20 KĐT Nam An Khánh

CĐT cấp 1: Công ty CP ĐTPT Đô 

thị và KCN Sông Đà (SUDICO); 

CĐT cấp 2: Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng và Phát triển Đô thị 

Sông Đà

Miền Bắc
xã An Thượng và xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, TP Hà Nội

21 Dự án Westa 
Công ty cổ phần cơ khí xây 

dựng số 18 (COMA 18)
Miền Bắc

Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

22 N03 - T2 KĐT Ngoại Giao Đoàn
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng 

Không Thăng Long (Taseco)
Miền Bắc xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

23 Chung cư The Pride
Công ty cổ phần đầu tư Hải 

Phát
Miền Bắc

Đường Tố Hữu, thuộc KĐT mới An 

Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội

24
Tiểu khu Parkview Residence – 

KĐTM Dương Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Bất Động Sản Thế 

Kỷ  (mua lại 3 tòa HJK của công 

ty cổ phần tập đoàn Nam 

Cường)

Miền Bắc
 3 tòa H, J và K thuộc cụm CT7 – 

KĐTM Dương Nội - Hà Đông

25 HUD3 TOWER
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng HUD3
Miền Bắc

121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội

26
Chung cư Home City (Văn phú 

Complex)

Công ty cổ phần đầu tư Văn 

Phú
Miền Bắc

177 đường Trung Kính, tổ 51 phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội



27
Tổ hợp Văn Phú Victoria - KĐT Văn 

Phú

Công ty cổ phần đầu tư Văn 

Phú
Miền Bắc

Đường Lê Trọng Tấn kéo dài, phường 

Văn Phú, quận Hà Đông, TP HN

28
Chung cư New Space NO - 09 

Giang Biên

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

Lắp và Phát triển nhà
Miền Bắc

Khu tái định cư, phường Giang Biên, 

quận Long Biên, TP. Hà Nội

29
Dự án tòa nhà hỗn hợp tháp danh 

nhân

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

nhập khẩu Tây Đô
Miền Bắc

Số 01 đường Thanh Bình, phường 

Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

30
Khu nhà ở thương mại chung cư 

Himlam Thạch Bàn

Công ty Cổ phần Himlam - Chi 

nhánh Hà Nội
Miền Bắc

Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội

32 Golden Land Building

Công ty Cổ phần Thương mại 

Hưng Việt (thuộc Tập đoàn 

đầu tư tài chính Hoàng Huy)

Miền Bắc

275 Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội

33 Dự án Comatce
Công ty Cổ phần Vicem Vật tư 

Vận tải Xi măng
Miền Bắc

Phố Ngụy Như Kon Tum, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội

34 Chung cư CT4 Vimeco (Vimeco I) Công ty cổ phần VIMECO Miền Bắc
Lô E9 đường Phạm Hùng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN

35
Dự án Intracom II - Văn phòng, nhà 

ở tái định cư và nhà ở để bán 

Công ty cố phần xây dựng dân 

dụng Hà nội
Miền Bắc

Mặt đường QL 32, phường Phú Diễn, 

phường Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

36
Khu đô thị Golden Silk (Kim Văn 

Kim Lũ)

Công ty cổ phần xây dựng số 2 

(Vinaconex2) và DNTN xây 

dựng số 1 tỉnh Điện Biên

Miền Bắc
Khu ĐTM Kim Văn Kim Lũ, phường 

Đại Kim, quận Hoàng mai, TP Hà Nội

37 Trung Văn VINACONEX 3
Công ty cổ phần xây dựng số 3-

Vinaconex 3 
Miền Bắc

Khu nhà ở Trung Văn, phường Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

38
VC7 34 Cầu Diễn (Tòa nhà 

Vinaconex7-34 Cầu Diễn)

Công ty cổ phần xây dựng số 7 

(Vinaconex7)
Miền Bắc

Đường K2 tổ 34 Thị trấn Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

39
VC7 Housing Complex (Tòa nhà 

Vinaconex7-136 Hồ Tùng Mậu)

Công ty cổ phần xây dựng số 7 

(Vinaconex7)
Miền Bắc

136 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội

40 Nam Đô Complex
Công ty CP Đầu tư Dầu khí 

Toàn cầu (GP.Invest)
Miền Bắc

609 Trương Định, quận Hoàng Mai, 

TP HN

41
Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà 

Sudico

Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Đô thị và KCN Sông Đà 

(SUDICO)

Miền Bắc
xã Mỹ Đình và xã Mễ Trì, quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội

42 Tòa nhà Intracom I
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Hạ tầng và Giao thông
Miền Bắc

phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội

43 Helios Tower
công ty CP đầu tư xây dựng 

NHS
Miền Bắc

75 Tam Trinh, phường mai động, 

hoàng mai

44 Tây Hồ Residence (Ecolife Tây hồ)
Công ty CP ĐTXD PT Nhà số 7 

Hà Nội (HANDICO7)
Miền Bắc

445 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP 

Hà Nội

45 N03 - T5 KĐT Ngoại Giao Đoàn
Công ty CP Xây dựng số 1 Hà 

Nội (HDCC1)
Miền Bắc xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội



46 Khu đô thị sinh thái Nam Đầm Vạc Công ty Sông Hồng Thủ Đô Miền Bắc
Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh 

Yên tỉnh Vĩnh Phúc

47
Chung cư Center point 219 Trung 

Kính
Công ty TNHH 19 - 12 Bắc Hà Miền Bắc

Số 219 phố Trung Kính, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

48
CT4 và CT9 Eco Green City - KĐT 

mới Tây Nam Kim Giang I

Công ty TNHH Bất động sản và 

xây dựng Việt Hưng
Miền Bắc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP HN

49 Thạch Bàn Garden City
Công ty TNHH Berjaya - 

HANDICO 12
Miền Bắc

phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

50 Tổ hợp Mulberry Land
Công ty TNHH Capitaland - 

Hoàng Thành
Miền Bắc

Khu cổ ngựa - Khu ĐTM Mỗ Lao, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

51 Dự án Tràng An Complex
Công ty TNHH Đầu tư Toàn 

Cầu Tràng An
Miền Bắc

Số 1, phố Phùng Chí Kiên, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

52 Five Star Kim Giang
Công ty TNHH Five Star Kim 

Giang
Miền Bắc

Số 2 Kim Giang, P. Kim Giang, Thanh 

Xuân, Hà Nội

53

khu chung cư The One Residence 

thuộc KĐT mới C2 - Gamuda 

Gardens

Công ty TNHH Gamuda Land 

Việt Nam
Miền Bắc

Phường Yên Sở và Phường Trần Phú, 

quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

54 Hòa Bình Green City Công ty TNHH Hòa Bình Miền Bắc
505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội

55 Tổ hợp Hyundai HillState
Công ty TNHH Hyundai RNC Hà 

Tây
Miền Bắc

Đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội

56
KĐT Nam Thăng Long - Ciputra Hà 

Nội

Công ty TNHH PT KĐT Nam 

Thăng Long
Miền Bắc

đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, 

TP Hà Nội

57 SkyView Trần Thái Tông

Công ty TNHH Phú Mỹ An Hà 

Nội (trực thuộc Tập đoàn Trí 

tuệ Việt)

Miền Bắc

Lô C ô D4 Khu ĐTM Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội

58 The Premier
Công ty TNHH Thương Mại hỗ 

trợ kiến thiết Miền Núi
Miền Bắc Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

59 N01-T2 Đoàn ngoại giao
CT CP XD Bảo tàng Hồ Chí 

Minh
Miền Bắc

KĐT Đoàn Ngoại Giao, phường Nhật 

Tảo, Bắc Từ Liêm

60
Dự án Hải Đăng (tên thương mại: 

Mon City)

Chủ đầu tư là Công ty CP ĐT 

địa ốc Hải Đăng là Công ty do 

liên danh sáng lập: CT CP ĐR 

xây dựng Hải Đăng & CT CP ĐT 

Văn Phú (tên cũ CP kinh doanh 

nhà Quảng Ninh)

Miền Bắc
xã Mỹ Đình - Từ Liêm và phường Mai 

Dịch - Cầu Giấy, TP Hà Nội

61 FLC Star Tower Hà Đông FLC Miền Bắc Hà Đông

62 FLC Twin Tower FLC Miền Bắc 265 Cầu Giấy, Hà Nội

63 Hateco Hoàng Mai Hateco Hà Nội Miền Bắc Hoàng Mai, Hà Nội

64 Chung cư Hà Đô Park View

Liên danh Công ty CP PTĐT Từ 

Liêm và Công ty CP Tập đoàn 

Hà Đô

Miền Bắc
Lô N10 khu ĐTM Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội



65 Chung cư Happy Star Tower

Liên danh Công ty TNHH 

Vintep Hà Nội và Công ty Cổ 

phần Vintep

Miền Bắc

Ô đất NO10, khu tái định cư phường 

Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà 

Bội

66 Hanoi Lanmark 51 Song da 1.01 Miền Bắc Van Phuc Ha Dong

67 The Manor Bitexco Miền Bắc
KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội

68 KĐT Mỗ Lao Boo Young Housing Co., Ltd Miền Bắc KĐT Mỗ Lao

69 Hà Thành Plaza

CN Công ty TNHH Nhà nước 

MTV XNK và ĐT Hà Nội - TT 

TM&XNK Tổng hợp HN

Miền Bắc
102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP Hà 

Nội

70 Chung cư Rainbow Văn Quán Công ty Cổ phần BIC Việt Nam Miền Bắc
Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, 

TP Hà Nội

72 Hapulico Complex
Công ty cổ phần Đầu tư BĐS 

HAPULICO
Miền Bắc

Số 1 Nguyễn Huy tưởng, quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

73 Hei Tower
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện 

Lực Hà Nội
Miền Bắc

số 01 Ngụy Như Kon Tum, Thanh 

Xuân, Hà Nội.

74
Chung cư cán bộ nhân viên viện 

103 - học viện quân y

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị 

và Khu công nghiệp Sông Đà 7
Miền Bắc

Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, TP Hà Nội

75
Chung cư CBCS Viện Chiến lược và 

KH Bộ Công an

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị 

và Khu công nghiệp Sông Đà 7
Miền Bắc

Tổ 9 phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

76 Chung cư Viện bỏng Lê Hữu Trác
Công ty cổ phần Đầu tư đô thị 

và Khu công nghiệp Sông Đà 7
Miền Bắc

Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, TP Hà Nội

77 Chung cư Golden Palace
Công ty cổ phần Đầu tư Mai 

Linh
Miền Bắc

Đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (đối diện tổ 

hợp The Manor)

78 Green Park Tower

Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Nhà Constrexim 

(Constrexim HOD)

Miền Bắc
Đường Dương Đình Nghệ, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

79

Xây dựng khu nhà ở để bán cho 

CBCNV Liên cơ quan quận Long 

Biên kết hợp dịch vụ thương mại 

(tại lô đát HH1 và HH2, phường 

Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà 

Nội - Dự án dự án Lotus Lake View)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển nhà Hà Nội số 5
Miền Bắc

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

TP. Hà Nội



80 Hoàng Thành Tower

Công ty cổ phần Đầu tư và 

phát triển hạ tầng Hoàng 

Thành

Miền Bắc
114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội

81 Tổ hợp Chung cư Nam Xa La 

Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn Xây dựng Việt Nam (đại 

diện liên danh với Công ty CP 

ĐTKD &PT Hạ tầng KCN Phúc 

Hà)

Miền Bắc
Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội

82
Chung cư CT3 - KĐT mới Tây Nam 

Hồ Linh Đàm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng HUD3
Miền Bắc

KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm - 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội

83 Dự án Tân Việt (TV Tower)
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Tân Việt
Miền Bắc

xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 

Tp.Hà Nội

84
Chung cư Chelsea Park (Chelsea 

Park E1)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Dân Dụng Hà Nội và 

Công ty TNHH Đất Việt Nam

Miền Bắc

Lô E1 - KĐT Yên Hòa, Đường Trung 

Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

85 KĐT Vĩnh Hoàng

Công ty cổ phần đầu tư Xây 

dựng Phát triển nhà số 7 Hà 

Nội

Miền Bắc
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà 

Nội

87 Mipec Riverside
Công ty cổ phần Hóa Dầu Quân 

Đội (Mipec)
Miền Bắc

Số 2 phố Long Biên II, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

88 Mipec Tower
Công ty cổ phần Hóa Dầu Quân 

Đội (Mipec)
Miền Bắc

229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà 

Nội

89
Khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57 

Tổng Cục V - Bộ Công an 
Công ty cổ phần HTG Miền Bắc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP HN

90 Chung cư VP5Linh Đàm
Công ty cổ phần sản xuất – 

xuất nhập khẩu BEMES
Miền Bắc

Đường Nguyễn Duy Trinh, Khu đô thị 

Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà 

Nội

91 Chung cư Ellipse Tower
Công ty cổ phần Sông Đà 

Thăng Long
Miền Bắc

110 Trần Phú, Quận Hà Đông, TP Hà 

Nội

92
Chung cư Hoàng Sâm -  151 Hoàng 

Quốc Việt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà 

Đô
Miền Bắc

Ngõ 151 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

93 Khu đô thị Cổ Nhuế
Công ty cổ phần Tập đoàn 

Nam Cường Hà Nội
Miền Bắc

phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội

94

Tổ hợp chung cư The Spark và 

Residential Complex - Khu ĐTM 

Dương Nội

Công ty cổ phần tập đoàn Nam 

Cường Hà Nội
Miền Bắc

Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội

95 Dolphin Plaza Công ty cổ phần TID Miền Bắc
28 Trần Bình, phường Mỹ Đình, quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

96 Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower)
Công ty cổ phần tòa nhà CFTD-

VLA
Miền Bắc

Lô đất D32, KĐT mới Cầu Giấy, quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội



97 CTM Building
Công ty cổ phần thương mại 

Cầu Giấy 
Miền Bắc 139 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP HN

98 KĐT Vườn Cam Vinapol Công ty cổ phần Vinapol Miền Bắc
Xã Vân Canh, xã Lại Yên, Hoài Đức, 

Hà Nội

99 Khu nhà ở và dịch vụ Nàng Hương Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 Miền Bắc
đường Nguyễn Trãi, phường Văn 

Mỗ, quận Hà Đông

100 Mỹ Đình Plaza Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 Miền Bắc 140 Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP HN

101 Chung cư Rainbow Linh Đàm
Công ty CP BĐS QNK & Công ty 

CP BIC Việt Nam
Miền Bắc

Khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội

102 Chung cư Ngô Thì Nhậm
Công ty CP Bê tông và Xây 

dựng Vinaconex Xuân Mai
Miền Bắc

Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận 

Hà Đông, TP Hà Nội

103 Khu ĐTM Tân Tây Đô
Công ty CP Đầu tư Hải Phát và 

Công ty TNHH Xuân Phương
Miền Bắc

Khu ĐTM Tân Tây Đô, xã Tân Lập, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

104
Tháp đôi 28 tầng - Làng quốc tế 

Thăng Long

Công ty CP Đầu tư phát triển 

nhà xây dựng Tây Hồ
Miền Bắc

Làng quốc tế Thăng Long, đường 

Phạm Hùng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội

105
Khu nhà ở CBCNV Sở KH&CN HN 

(Scitech Tower)

Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Nhà Hà Nội số 68 
Miền Bắc

304 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

106 Thành Công Tower
Công ty CP đầu tư và xây dựng 

số 1 Hà Nội
Miền Bắc 57 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP HN

107

Dự án Khu Đất liền kề tại Lô A1,A2, 

A3 và A4 thuộc khu đất B2-3/NO3 

Phường Việt Hưng – Quận Long 

Biên – TP Hà Nội

Công ty CP Đầu tư xây dựng – 

Thương mại Tây Thành (Công 

ty Tây Thành) và Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng và dịch vụ 

Thương mại Trường Hưng 

(Công ty Trường Hưng)

Miền Bắc Long Biên

108 Khu đô thị Đại Kim
Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 

2 Hà Nội
Miền Bắc

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP 

Hà Nội

109 CT2 KĐT Phùng Khoang
Công ty CP đầu tư xây dựng và 

kinh doanh nhà Hà Nội số 35
Miền Bắc

Ngã 4 Lương Thế Vinh - Tố Hữu, 

phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

110 Chung cư Lotus Lake View

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

phát triển Nhà Hà Nội số 5 

(HANDICO 5)

Miền Bắc Long Biên

111 Khu nhà ở 229 Phố Vọng
Công ty CP Đầu tư xây lắp & 

Phát triển Nhà
Miền Bắc

229 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội

112
Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc - 

Diamond Flower Tower

Công ty CP ĐT và phát triển 

nhà số 6 hà nội (Handico 6)
Miền Bắc

ô đất C1  KĐT Trung Hòa Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, HN



113 Khu đô thị Bắc Hà
Công ty CP ĐTXD và XNK Việt 

Nam
Miền Bắc

Khu mặt đường Trần Phú - đối diện 

Học viện An Ninh thuộc địa phận 

phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

114 Hồ Gươm Plaza Công ty CP May Hồ Gươm Miền Bắc
Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội

115 Cao ốc 96 Định Công
Công ty CP Mộc và Xây dựng 

Hà Nội
Miền Bắc

96 phố Định Công, phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

116 Khu đô thị Mễ Trì Hạ
Công ty CP Ty tạo và phát triển 

nhà
Miền Bắc

đường Phạm Hùng, quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội

118 Tòa nhà 249A Thụy Khuê
Công ty CP Xây dựng Bảo tàng 

Hồ Chí Minh
Miền Bắc Số 249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

119
Bắc Hà Phùng Khoang (C37 Bộ 

Công An)

Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Bắc Hà
Miền Bắc

Khu đô thị mới Phùng Khoang, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

120 Golden Weslake
Công ty liên doanh Hà Việt - 

Tungshing
Miền Bắc

151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà 

Nội

121 Khu nhà ở cao cấp BMM
Công ty SX TM BMM và Công 

ty cổ phần Sông Đà 12
Miền Bắc

106 đường Phùng Hưng, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

122 Sky City Tower Công ty TNHH Hanotex Miền Bắc 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

123 Indochina Plaza Hà Nội (IPH) Công ty TNHH Indochina Land Miền Bắc
Số 239 đường Xuân Thủy, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

124 Splendora - KĐT Bắc An Khánh
Công ty TNHH Liên doanh phát 

triển đô thị mới An Khánh
Miền Bắc

xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, 

Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà 

Nội

125
Khu đô thị Mỹ Đình I (bao gồm cả 

MD Complex Mỹ Đình I)

Công ty TNHH MTV Đầu tư 

phát triển Nhà và Đô thị Bộ 

Quốc Phòng

Miền Bắc
KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà 

Nội

126 The Light
Công ty TNHH MTV Kinh doanh 

Nhà VIETTEL
Miền Bắc

Khu đô thị Trung Văn, phường Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

127
Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh 

(Resco Cổ Nhuế)

Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội  

(Resco)

Miền Bắc
phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân 

Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

128

Chung cư C17 Bộ Công An (Dự án 

XD nhà ở cho CBCS Cục CSĐTTP về 

ma túy - Bộ Công An)

Công ty TNHH Thăng Long Miền Bắc
Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

129 Chung cư Riverside Tower
Công ty TNHH xây dựng Công 

trình Hoàng Hà
Miền Bắc

79 Thanh Đàm, quận Hoàng Mai, TP 

Hà Nội



130 Làng Việt Kiều Châu Âu
Công ty TSQ Việt Nam (thuộc 

Tập đoàn tài chính TSQ)
Miền Bắc

KĐT Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, quận 

Hà Đông, TP Hà Nội

131 VP6 Linh Đàm DNTN số 1 tỉnh Điện Biên Miền Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, HN

132 Khu Đô thị Đại Thanh
DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện 

Biên
Miền Bắc

Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP 

Hà Nội

133 Khu đô thị Xa La
DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện 

Biên
Miền Bắc

Đường 70 và đường Lê Trọng Tấn 

kéo dài thuộc địa phận phường Phúc 

La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

134
Chung cư N04 - KĐT Đông Nam 

Trần Duy Hưng (UDIC Complex)

Liên danh Công ty cổ phần Xây 

dựng công nghiệp ICC, Công ty 

ĐTPT hạ tầng đô thị UDIC và 

Công ty CP TM quốc tế và tư 

vấn Invencon

Miền Bắc
Khu ĐTM Trung Hòa Nhân Chính, 

quận Cầu giấy, TP Hà Nội

135 Ngọc Khánh Plaza

Liên danh Công ty CP Vật tư và 

dịch vụ Kỹ Thuật Hà Nội và 

Công ty cổ phần Đầu tư Đông 

Dương

Miền Bắc
Số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội

136 Chung cư 25 Tân Mai

Liên danh Công ty CP XNK 

Nông lâm sản chế biến và Công 

ty CP ĐTXD&PTĐT Sông Đà

Miền Bắc
Số 25 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội

137 Mỹ Sơn Tower

Liên danh HTX Công nghiệp 

Phương Đông 4 và Công ty CP 

ĐT&XNK Mỹ Sơn

Miền Bắc
62 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

138
Kengnam (Hà Nội Landmark 

Tower)
Tập đoàn Kengnam Miền Bắc

đường Phạm Hùng, quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội

139 Khu đô thị Định Công
Tập đoàn phát triển Nhà và Đô 

thị HUD
Miền Bắc

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội

140 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp
Tập đoàn phát triển Nhà và Đô 

thị HUD
Miền Bắc

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội

141 Khu đô thị Việt Hưng
Tập đoàn phát triển Nhà và Đô 

thị HUD
Miền Bắc

Phường Đức Giang, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

142
Spring Home (Khu nhà ở CT36 

Tower)

Tổng công ty 36 (Tiền thân là 

Công ty TNHH NN MTV Đầu tư 

và Xây lắp Thương mại 36)

Miền Bắc
326 Lê Trọng Tấn, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

143 KĐT Trung Hòa-Nhân Chính

Tổng Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu và xây dựng Việt 

Nam (Vinaconex)

Miền Bắc

Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và 

phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

144 Khu nhà ở cao cấp Skylight
Tổng công ty cơ khí xây dựng 

(COMA GROUP)
Miền Bắc

125D Minh Khai (ngõ Hòa Bình 6), 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

145 Sông Hồng Park View Tổng công ty CP Sông Hồng Miền Bắc
165 Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà 

Nội



146 Trung Yên Plaza
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển 

Hạ tầng Đô thị (UDIC)
Miền Bắc

ngã ba Trần Duy Hưng, Trung Kính, 

Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội

147
Chung cư CT2B - Khu nhà ở Thạch 

Bàn

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển 

Nhà và Đô thị Bộ Quôc Phòng
Miền Bắc

phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

148 KĐT Nam Trung Yên
Tổng Công ty đầu tư và phát 

triển Nhà Hà Nội (HANDICO)
Miền Bắc

KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

149 Khu đô thị Văn Quán
Tổng Công ty ĐTPT Nhà và Đô 

thị (HUD)
Miền Bắc

Khu đô thị Văn Quán, phường Văn 

Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội

150

Dự án tòa nhà hỗn hợp đa năng và 

chung cư cao cấp Vinafor (Hà Nội 

Landmark 51)

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 

Nam & Công ty Cổ phần Sông 

Đà 1.01

Miền Bắc
Số 55, đường 430, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội

151 VOV Mễ Trì

Tổng công ty phát triển phát 

thanh truyền hình thông tin 

(EMICO)

Miền Bắc

Khu đất Đài phát sóng phát thanh, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

152 Khu đô thị mới Thịnh Liệt
Tổng công ty Xây dựng và Phát 

triển hạ tầng Licogi
Miền Bắc

phường Thịnh Liệt và phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

153 KĐT Đền Lừ
UBND quận Hai Bà Trưng và 

quận Hoàng Mai
Miền Bắc Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội


